
UBND TP. HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Stt Mã số SV Họ & tên Ngày sinh Lớp Số tài khoản Chứng minh nhân dân Ghi chú

1 16211CK2940 Lại Nguyên Chi 09/10/1998 CD16CK1 215450708

2 17211OT3940 Danh An 11/02/1998 CD17OT15 0110696201 371820966

3 16211LH1105 Nguyễn Kỳ Diệu 28/04/1996 CD16DL1 212798577

4 15211QT2048 Lê Thị Ngọc Dung 25/10/1997 CD15QT6 0110024657 301670405

5 15211KT0042 Nguyễn Thị Hạnh 20/02/1996 CD15KT1 0110021202 184261297

6 16211KT1383 Hoàng Thị Hoa 17/08/1998 CD16KT2 0110370074 187748329

7 16211CK1907 Lê Văn Hộp 12/09/1998 CD16CK4 215421568

8 17211DD1602 Trần Doãn Hùng 02/08/1998 CD17DD4 0110687366 175043718

9 17211HQ0070 Nguyễn Thị Chiêu Kha 24/06/1997 CD17TH1 0109809835 212830779

10 15211DD0705 Nguyễn Lê Khiêm 06/06/1997 CD15DD2 0110018927 291148601

11 17211CD3195 Qua Nhật Lệ 19/05/1997 CD17CD3 0110695325 261511488

12 17211DH4096 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 14/07/1998 CD17DH2 0110696618 261496413

13 15211QT1169 Quách Thị Thùy Linh 28/06/1996 CD15QT4 0110024567 272533584

14 15211QT1267 Thái Thị Mỹ Linh 02/04/1997 CD15QT4 0110024568 215422368

15 17211CK4230 Nguyễn Kế Luân 01/05/1999 CD17CK8 0110696811 215468081

16 15211TA0102 Trần Thị Ngọc Miều 07/06/1994 CD15TA1 0109966205 261290337

17 17211TA3959 Lê Thị Kim Nguyệt 10/10/1999 CD17TA3 0110696214 221470656

18 15211TT1734 Đào Hoài Phương 25/12/1997 CD15TT5 0110027433 215437018

19 17211DT2799 Võ Thị Ngọc Phương 08/06/1999 CD17DT1 0110691871 352465850

20 17211TT2591 Trần Ngọc Quý 13/02/1999 CD17TT6 0110691709 352417491

21 15211QT1954 Huỳnh Thị Bảo Thắm 03/06/1997 CD15QT6 0110024700 215416247

22 15211QT2486 Trần Thị Thanh 20/04/1997 CD15QT9 0110024590 215412545

23 16211TA0407 Nguyễn Thị Tho 05/11/1996 CD16TA2 371748593

24 15211DD0859 Nguyễn Đức Thương 05/03/1992 CD15DD1 0110018899 273531145

25 17211TA4083 Trần Kim Mỹ Thúy 04/09/1996 CD17TA3 0110696499 321586048

26 17211TA2367 Du Thị Mỹ Trang 03/10/1999 CD17TA3 0110691492 321782878

27 17211HQ0054 Hoàng Kim Tuyến 24/01/1998 CD17TH1 0110681634 241696706
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Stt Mã số SV Họ & tên Ngày sinh Lớp Số tài khoản Chứng minh nhân dân Ghi chú

28 16211KT0135 Phạm Hoàng Viện 20/05/1994 CD16KT1 251372248

29 17211CD2346 Lê Quang Vinh 24/08/1999 CD17CD2 0110691452 241851157

Tổng cộng danh sách này có 29 hssv.
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